
2023年教育部臺灣獎學金正式名單

DANH SÁCH ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC
HỌC BỔNG ĐÀI LOAN NĂM 2023

序號

STT
獎學金生編號

MÃ SỐ ỨNG VIÊN
學位

HỌC VỊ
1 112B002

學士

ĐẠI HỌC

2 112B003
3 112B011
4 112B012
5 112B013
6 112B022
7 112B025
8 112B030
9 112B033
10 112B037
11 112B038
12 112B043
13 112B046
14 112M63

碩士

THẠC SĨ

15 112M68
16 112M70
17 112M78
18 112M83
19 112M85
20 112M87
21 112M88
22 112M93
23 112M99
24 112M104
25 112M106



26 112M130
27 112D155

博士

TIẾN SĨ

28 112D156
29 112D166
30 112D170
31 112D175
32 112D178
33 112D179
34 112D183
35 112D186


